
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 201113 Võ Thị Thúy An 26/03/2002 Tiền Giang DH20YKH01

2 220635 Lai Hán Bảo 22/09/2004 Sóc Trăng DH22QTK05

3 222785 Đỗ Phúc Chương 30/01/2004 Trà Vinh DH22QTK05

4 202771 Trương Vũ Huỳnh Đoan 11/10/2002 Cà Mau DH20KTR01

5 2110181 Lê Dương Minh Hạnh 11/09/2003 An Giang DH21NNA06

6 213023 Lý Anh Hào 09/07/2003 Cần Thơ DH21QTK07

7 219469 Nguyễn Trung Hậu 26/04/2003 Cà Mau DH21NNA05

8 201131 Phan Trung Hiệp 19/08/2002 Kiên Giang DH20KTR01

9 203388 Nghiêm Phạm Trung Hiếu 09/05/2002 Kiên Giang DH20KTR01

10 212929 Lê Huy Hoàng 17/10/2003 Hậu Giang DH21QTK07

11 200686 Bùi Duy Khương 02/09/2002 Cà Mau DH20KTR01

12 201238 Nguyễn Thị Yến Linh 03/05/2002 Đồng Tháp DH20YKH01

13 201122 Nguyễn Thị Kim Mai 13/03/2002 Kiên Giang DH20YKH01

14 211003 Nguyễn Dương Tuyết Ngọc 11/12/2003 Kiên Giang DH21QTD01

15 201770 Lê Thành Nhân 01/05/2002 Kiên Giang DH20KTR01

16 219461 Lâm Tuyết Nhi 26/11/2003 An Giang DH21QTK07

17 213554 Nguyễn Thị Bảo Nhi 18/06/2003 Cần Thơ DH21QTK07

18 2110149 Võ Thị Tuyết Nhi 01/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

19 211818 Lê Thị Nhiều 10/08/2003 An Giang DH21TCN02

20 200707 Trần Thị Ngọc Oanh 02/09/2002 Đồng Tháp DH20YKH01

21 200662 Lê Tấn Phát 08/09/2002 An Giang DH20KTR01

22 219745 Phạm Huỳnh Phát 26/03/2003 Kiên Giang DH21NNA05

23 202063 Nguyễn Hoàng Phúc 30/08/2002 Cần Thơ DH20KTR01
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24 200272 Nguyễn Phạm Thanh Phương 10/10/2002 Trà Vinh DH20KTR01

25 203225 Chau Ra Quin 29/07/2002 An Giang DH20KTR01

26 219710 Nguyễn Minh Sang 24/11/2003 An Giang DH21XDU02

27 213000 Phùng Thị Diễm Sương 16/04/2003 Cần Thơ DH21QTK07

28 201575 Nguyễn Duy Tân 11/01/2002 Đồng Tháp DH20KTR01

29 214314 Võ Văn Thịnh 01/01/2003 Bạc Liêu DH21XDU02

30 200125 Võ Thị Anh Thơ 16/07/2000 Đồng Tháp DH20KTR01

31 212947 Nguyễn Trần Ngọc Anh Thư 03/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

32 200189 Huỳnh Thị Kim Thuyền 19/11/2001 0 DH20YKH01

33 211329 Cù Thị Ngọc Trâm 11/12/2003 Vĩnh Long DH21TCN02

34 2110042 Lương Mỹ Trân 08/09/2003 Cà Mau DH21NNA06

35 201123 Nguyễn Thị Huyền Trân 27/09/2002 Cần Thơ DH20YKH01

36 2110220 Trần Ngọc Trinh 21/07/2003 Cà Mau DH21NNA06

37 219645 Trần Long Vũ 13/12/2003 Kiên Giang DH21NNA05

38 2110064 Ngô Khánh Vy 02/09/2003 Cà Mau DH21NNA06

39 212136 Nguyễn Thị Xuân 08/08/2003 An Giang DH21QTD01

40 210508 Trần Lan Y 19/02/2002 Cà Mau DH21QTD01

41 219508 Lê Ngọc Như Ý 13/05/2003 Cần Thơ DH21NNA05
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